
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa đất số 1055, Tờ bản đồ số D2, Đường Mỹ Phước Tân Vạn, Khu phố Tân Phước, 
Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

07/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH PHONG NAM

3703050585

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ môi giới bất động sản)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ kinh doanh dược phẩm)

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659(Chính)

4. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(Trừ kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng LPG và dầu nhớt cặn)

4661

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ vàng miếng)

4662

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gỗ, vật liệu xây dựng (trừ hoạt động bãi cát)

4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 (Không hoạt động tại trụ sở)

4669

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

8299

9. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
(Không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

9522

10. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các mặt hàng nhà nước cấm)

4690

11. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

12. Sản xuất sắt, thép, gang
(Không hoạt động tại trụ sở)

2410

13. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH 
PHONG NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976833159
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

14. Đúc sắt, thép
(Không hoạt động tại trụ sở)

2431

15. Đúc kim loại màu 2432

16. Sản xuất các cấu kiện kim loại
(Không hoạt động tại trụ sở)

2511

17. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
(Không hoạt động tại trụ sở)

2512

18. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

19. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
(Trừ kinh doanh dịch vụ bảo vệ)

8110

22. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

23. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3312

24. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
(Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3313

25. Sửa chữa thiết bị điện
(Không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3314

26. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)
(Không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3315

27. Sửa chữa thiết bị khác 3319

28. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
(Không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3320

29. Thu gom rác thải không độc hại
(Không hoạt động tại trụ sở)

3811

30. Tái chế phế liệu 3830

31. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       026086004379
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Mới, Xã Hoàng Đan, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thửa đất số 1055, Tờ bản đồ số D2, Đường Mỹ Phước Tân Vạn, Khu 
phố Tân Phước, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHÙNG VĂN NAM Nam

10/11/1986 Kinh Việt Nam

23/08/2021 Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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